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Tái chế
Nhựa Rác cháy

Rác không cháy Rác không cháy

あ Aoyagi-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Tên phố
Tái chế

Nhựa Rác cháy

●
R

ác phải được m
ang đển nơi vưt rác quy định trưởc 8h 30 phưt sáng theo lịch vửt rác.

Tên phố

た Taya-cho

Akoudahon-cho
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Akatsuchi-cho

Thứ hai - Thứ năm

Thứ tư - Thứ bảy

Akouda-cho
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Chiyoda-cho
Thứ hai của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Chizuka-cho

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ ba của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Tsutsuji-cho

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ năm của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Ashitsugi-cho
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm な Naegi-cho
Thứ bảy của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng

Asahi-cho
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Tougo-cho
Thứ năm của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng

Thứ hai - Thứ năm

Irigaya-cho
Thứ năm của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ năm của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Naka-machi
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ bảy của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Thứ năm của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Okaido2-
chome

Thứ ba của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ ba của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Nishitakane-cho

Thứ sáu của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng

Thứ sáu của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Okaido1-
chome

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Narushima-cho

Thứ năm của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Oshima-cho
Thứ năm của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ năm của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Nishimisono-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Okaido3-
chome

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Nishihon-cho

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ năm của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Oshinden-cho
Thứ hai của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ hai của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu は Hanayama-cho
Thứ năm của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ năm của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng

Oshima-
cho(Riverside)

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Nobe-cho

Thứ năm của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng

Thứ ba - Thứ sáu

Ote-machi
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Hanetsuku-cho
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Thứ ba của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Okano-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Higashihirouchi-
cho

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Oya-cho
Thứ tư của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ tư của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Hanetsukuasahi-
cho

Thứ ba của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ sáu của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

か Kaboushi-cho
Thứ bảy của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Hinata-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng

Obiki-cho
Thứ năm của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ năm của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Higashimisono-
cho

Thứ sáu của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng

Thứ hai - Thứ năm

Kamiakouda-cho
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ bảy của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Hirouchi-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Kamimibayashi-
cho

Thứ năm của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng

Thứ năm của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Fujimi-cho

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Kamisagawada-
cho

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Fujihara-cho

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ sáu của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Kido-cho
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Houjitsuka-cho
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Kitanarushima-
cho

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Bunbuku-cho

Thứ sáu của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Kokuwabara-cho
Thứ năm của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ năm của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Horiku-cho
Thứ tư của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ tư của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Kusunoki-cho
Thứ hai của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ hai của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Hosouchi-cho
Thứ hai của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng

Thứ bảy của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

さ Sakae-cho
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Honcho2-
chome

Thứ ba của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ năm của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng

Kondo-cho
Thứ tư của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ tư của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Honcho1-
chome

Thứ bảy của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng

Thứ ba - Thứ sáu

Sakashita-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Honcho3-
chome

Thứ ba của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ ba của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Shimomibayashi-
cho

Thứ năm của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng

Thứ năm của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu ま Matsubara1-

chome
Thứ hai của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ hai của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng

Shimosagawada-
cho

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Honcho4-

chome
Thứ hai của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng

Thứ ba - Thứ sáu

Shiro-machi
Thứ bảy của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Matsubara2-
chome

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ hai-Thứ năm

Shinjuku2-
chome

Thứ ba của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ ba của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Matsunuma-

cho
Thứ năm của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ năm của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Shinjuku1-
chome

Thứ năm của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng

Thứ năm của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Matsubara3-

chome
Thứ tư của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng

Thứ sáu của tuần thứ 
2 - 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Suwa-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Midoricho1-
chome

Thứ hai của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Shinsakae-cho
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Misono-cho
Thứ sáu của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng

Thứ tư của tuần thứ 1 
- 3 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

た Daikan-cho
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ bảy của tuần thứ 

2 - 4 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Minamimisono-
cho

Thứ hai của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ sáu của tuần thứ 
1 - 3 trong tháng

Sedoya-cho
Thứ tư của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ tư của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu Midoricho2-
chome

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng

Thứ tư - Thứ bảy

Daijuku-cho
Thứ bảy của tuần thứ 

1 - 3 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy Yotsuya-cho
Thứ hai của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng
Thứ hai của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng Thứ tư - Thứ bảy

Administrative Office Tatebayashi City 1-1 Shiromachi, Tatebayashi Gunma,〒374-8501 Japan,  TEL.0276-47-5126　

Công ty,Nhà máy,Cửa hàng,Nhà hàng,Bệnh việnV.v. Chất thải kinh doanh không thể được xử lý.
Những gì phải được xử lý như chất thải công nghiệp không thể được xử lý trong Thành phố Tatebayashi.

Thứ tư của tuần thứ 2 
- 4 trong tháng Thứ ba - Thứ sáu

Ngày không thu  2026.5/4~5/5，2027.1/1~1/2

Takane-cho
Thứ ba của tuần thứ 2 

- 4 trong tháng
Thứ ba của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng Thứ hai - Thứ năm Wakamiya-cho
Thứ tư của tuần thứ 1 

- 3 trong tháng


